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Câu 1 ( 4 điểm)

1.1 Một hợp chất tạo thành từ 
[image: image1.wmf]M
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và 
[image: image2.wmf]2
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X

-

. Trong phân tử M2X2 có tổng số các hạt proton, nơtron, electron bằng 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23.Tổng số hạt trong 
[image: image3.wmf]M
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lớn hơn trong
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1.1.1. Xác định các nguyên tố M, X; 

1.1.2. Xác định bộ bốn số lượng tử của electron cuối cùng trên M, X. Quy ước: -ml đến +ml
1.2. Trình bày trạng thái lai hóa và dạng hình học của các phân tử CH4, H2O, NH3?
1.3 Một mẫu đá được tìm thấy với thành phần: 13,2 mg 
[image: image5.wmf]238
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 và 2,06 mg 
[image: image6.wmf]206
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. Biết trong quá trình phân huỷ 
[image: image7.wmf]238
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thành 
[image: image8.wmf]206

Pb

có chu kì phân rã là 4,51.109 năm. Tính tuổi của mẫu đá đó?
1.4. Cho kim loại A tồn tại ở cả 2 dạng lập phương tâm khối và lập phương tâm diện. Khi A tồn tại ở dạng lập phương tâm khối thì khối lượng riêng của A là 15g/cm3. Hãy tính khối lượng riêng của A ở dạng lập phương tâm diện. Cho rằng bán kính của A như nhau trong cả 2 loại tinh thể.

Đáp án và thang điểm câu 1:
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1.1.1..
Gọi ZM, ZX lần lượt là số proton trong nguyên tử M, X.

Gọi NM, NX lần lượt là số notron trong nguyên tử M, X.

           4ZM   +   2NM    +   4ZX    +    2NX   =  164

            4ZM   -2NM    +   4ZX    -2NX   =  52

            2ZM   +   NM    -2ZX    -NX   =  23

            2ZM   +   NM    - 1 -4ZX    -2NX   -2 =  7

Giải hệ phương trình:

ZM= 19; NM=20; ZX=8; NX=8;

       M là K; X là O 

1.1.2. Bộ bốn số lượng tử

K: n=4     l=0      m=0          s=+(1/2)       

 O: n=2     l=1      m=-1        s=-(1/2)       
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	1.2. Trình bày được :

CH4.  Trạng thái lai hóa C* là sp3. Dạng tứ diện.
NH3: Trạng thái lai hóa của N là sp3. Dạng chóp tam giác.

H2O:  Trạng thái lai hóa của O là sp3. Phân tử dạng chữ V.
	0,25
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	1.3 Trong quá trình : 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image10.wmf]¾¾®
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Khối lượng 
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đã bị phân huỷ là: 
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Khối lượng 
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ban đầu là: 13,2 + 2,38 = 15,58 mg                                                       
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	1.4. Một ô mạng lập phương tâm khối:

- Cạnh a1 = 
[image: image20.wmf]4r/3

 

- Khối lượng riêng d1 = 15g/cm3
- Số dơn vị nguyên tử: n1 = 8.1/8 + 1 =2

· Một ô mạng lập phương tâm diện: 

· Cạnh a2 = 
[image: image21.wmf]2r/2


· Khối lượng riêng d2 (g/cm3)

· Số đơn vị nguyên tử: n2 = 8.1/8 + 6.1/2 =4

· d = nM/(NA. V); V = a3
Do đó: 
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Câu 2 (4 điểm)
2.1. Amoni hidrosunfua  là một hợp chất không bền, dễ dàng phân hủy thành NH3(k) và H2S(k):            NH4HS(r) ( NH3(k) + H2S(k) 
Cho biết các số liệu nhiệt động học sau đây tại:

Ho(kJ.mol–1) 

So(J.K–1.mol–1) 

NH4HS(r) 

– 156,9 


113,4 

NH3(k)               
–45,9                            
192,6 

H2S(k)                 
–20,4                            
205,6 

a. Tính (Ho, (So, (Go tại 250C của phản ứng trên.

b. Hãy tính hằng số cân bằng Kp tại 250C của phản ứng trên.

c. Hãy tính hằng số cân bằng Kp tại 350C của phản ứng trên giả thiết rằng cả (Hovà (So không phụ thuộc nhiệt độ.

d. Hãy tính áp suất toàn phần trong bình chứa nếu phản ứng phân hủy đạt cân bằng tại 250C. Bỏ qua thể tích của NH4HS(r).

2.2.  Khí N2O4 kém bền, bị phân ly một phần theo phương trình: 

 N2O4 (g) [image: image24.png]


 2NO2 (g)         (1)

Thực nghiệm cho biết các số liệu sau khi (1) đạt tới trạng thái cân bằng ở áp suất chung 1 atm:

	Nhiệt độ 
(0oC)
	35
	45
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[image: image26.wmf]h
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 là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí ở trạng thái cân bằng). 

a) Tính độ điện li của phản ứng (1) ở mỗi nhiệt độ trên.

b) Tính hằng số cân bằng Kp​ của (1) ở mỗi nhiệt độ trên

Đáp án và thang điểm câu 2:
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	2.1
	2. (2 điểm)

 a) (1 điểm)Đặt a là số mol N2O4 có ban đầu,



( là độ phân li của N2O4 ở toC


xét cân bằng: 

  N​2O4  [image: image27.png]


 2NO2

số mol ban đầu
                  a
    0


số mol chuyển hóa
              (a
    2(a


số mol lúc cân bằng  
(1 - ()a
 2(a

Tổng số mol khí tại thời điểm cân bằng là a(1 + ()

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí:  
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[image: image32.wmf]2

24

2

NO

NO 

P

P

 =
[image: image33.wmf]2

2

4..

1

p

a

a

-


ở 35oC thì ( = 0,27 ( KP = 0,315

ở 45oC thì ( = 0,377 ( 
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	2.2
	a: (Ho =  - 45,9–20,4–(–156,9) = 90,6kJ.mol–1. 

(So = 192,6+205,6–113,4 = 284,8J.K–1.mol–1 = 0,2848kJ.K–1.mol–1
(Go = (Ho – T(So = 90,6 – 0,2848 ( 298 ( 5,7kJ.mol–1. 

b: (Go = –RTlnKp 

    Thay R = 8,314.10–3kJ.K–1.mol–1, (Go = 5,7kJ.mol–1
    Suy ra  Kp = 0,1002. 

c: (Go = (Ho – T(So = 90,6–0,2848(308(2,88kJ.mol–1. 

(Go = –RTlnKp chú ý lnKp = 2,303lgKp
     Thay R = 8,314.10–3kJ.K–1.mol–1, (Go = 2,88kJ.mol–1
     Kp = 0,3248 

d:  p(toàn phần) = p(NH3) + p(H2S) 

 p(NH3) = p(H2S) = 0,5p(toàn phần) (do có số mol bằng nhau) 

 Kp = p(NH3).p(H2S) = [0,5p(toàn phần)]2 = 0,1002 

 p(toàn phần) = 0,633 atm
	0,5đ
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Câu 3. (4 điểm). 

3.1. Trộn dung dịch X chứa BaCl2 0,01M và SrCl2 0,1M với dung dịch K2Cr2O7 1M, có các quá trình sau đây xảy ra: 


Cr2O72– + H2O SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
2CrO42– + 2H+
    
[image: image36.wmf]a
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Ba2+ + CrO42–  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 BaCrO4(
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Sr2+ + CrO42– 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SrCrO4(
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Tính pH để có thể kết tủa hoàn toàn Ba2+ dưới dạng BaCrO4 mà không kết tủa SrCrO4.

3.2. Tính pH của các dung dịch sau:

 a) Trộn 10 ml dung dịch axit axetic (CH3COOH) 0,10M với 10 ml dung dịch HCl có pH = 4,0.

b) Cho 500 ml dung dịch HCl 0,2M tác dụng với 500 ml dung dịch CH3COONa 0,22M được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X (cho Ka (CH3COOH) =1,75.10-5).
Đáp án và thang điểm câu 3:

	ĐÁP ÁN CHI TIẾT
	ĐIỂM

	1. 
Trong dung dịch có các cân bằng sau:
Cr2O72- + H2O 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
2CrO42- + 2H+  
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CrO42- + Ba2+ 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
BaCrO4(          
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CrO42- + Sr2+ 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
SrCrO4(  
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Điều kiện để có kết tuả hoàn toàn BaSO4: 
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Điều kiện để không có kết tủa SrSO4: 
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Như vậy muốn tách Ba2+ ra khỏi Sr2+ dưới dạng BaCrO4 thì phải thiết lập khu vực nồng độ:
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       (2)
Áp dụng ĐLTDKL đối với (1), trong đó 
[image: image50.wmf]-
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 (vì dùng dư so với ion Ba2+ cần làm kết tủa), tính được khu vực pH cần thiết lập:

 Cr2O72- + H2O 
[image: image52] 2CrO42- + 2H+  
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	3.2 
a) Dung dịch HCl có pH = 4,0 ( [H+] = [HCl] = 10-4M

Sau khi trộn:
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HCl   →   H+  + Cl- 


5.10-5M     5.10-5M


CH3COOH 
[image: image56.wmf]¾¾®
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 CH3COO- + H+ 

     C      0,05M
           0
     5.10-5M

     ∆C
       x                         x                  x
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x2 + 5.10-5x  ≈ 8,69.10-7 – 1,738.10-5x


x2 + 6,738.10-5x – 8,69.10-7 = 0


x = 9,0.10-4M (nhận)


x = -9,646.10-4M(loại)

pH = -lg[H+] = -lg(5.10-5 + x) = 3,022

	0,25 đ

0,25đ
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	b)

Phản ứng: HCl + CH3COONa [image: image58.png]


 CH3COOH + NaCl
Nồng độ CH3COOH trong dung dịch X: 0,1M
Nồng độ CH3COONa trong dung dịch X: 0,01M
Xét cân bằng: 

CH3COOH [image: image59.png]


CH3COO- + [image: image60.png]H+



 (1)[image: image61.png]_ [CH,COO0"1[H*]
® [CH,COOH]



 = 1,75.10-5.
H2O  [image: image62.png]


 [image: image63.png]H+



 + [image: image64.png]


 (2) Kw = 10-14.
Cân bằng chủ yếu là cân bằng (1)
[[image: image65.png]H+



] = [image: image66.png]01
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=1,75.10-4.
 pH = 3,757
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Câu 4:

1. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp  thăng bằng electron
a) CuFeS2  + O2 
[image: image67.wmf]¾¾®

 Cu2S   +  SO2   + Fe2O3
b) NaIOx  + SO2  +  H2O  
[image: image68.wmf]¾¾®

  I2  +   Na2SO4  +  H2SO4
c.  Fe3O4   +  HNO3 
[image: image69.wmf]¾¾®

 Fe(NO3)3 +  NxOy  + H2O
d.  Mg  +   HNO3  
[image: image70.wmf]¾¾®

 Mg(NO3)2  +  N2O  +  N2  +  NH4NO3   +  H2O

(biết tỉ lệ mol của N2O : N2 : NH4NO3 là 1 : 1 : 1)

2. Người ta lập 1 pin gồm 2 nửa pin sau:


[image: image71.wmf]32

(NO)

Zn/Zn(0,1M)

 và 
[image: image72.wmf]3

NO

Ag/Ag(0,1M)

có thể chuẩn tương ứng lần lượt bằng -0,76V và 0,80V

a)   Thiết lập sơ đồ pin và các dấu ở 2 điện cực

b)   Viết phương trình phản ứng khi pin làm việc

c)   Tính suất điện động E của pin

d)   Tính các nồng độ khi pin đã dùng hết.

Đáp án và thang điểm câu 4:

	Đáp án
	Điểm

	1. 2 điểm
Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp  thăng bằng electron

a) FeS2 +  H2SO4 (đ) 
[image: image73.wmf]0
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 Fe2(SO4)3  +  SO2   +  H2O 
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Cân bằng 2FeS2   + 14 H2SO4 (đ) 
[image: image75.wmf]0
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 Fe2(SO4)3  +  15SO2   +  14H2O

b)  KMnO4 + K2SO3 + KHSO4 ( MnSO4 + K2SO4 + H2O

[image: image76.wmf]72
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Cân bằng   2KMnO4 + 5K2SO3 + 6KHSO4 ( 2MnSO4 + 9K2SO4 + 3H2O

 c)  Fe3O4   +  HNO3 
[image: image77.wmf]¾¾®

 Fe(NO3)3 +  NxOy  + H2O 
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(5x-2y) Fe3O4   +  (46x-18y)HNO3 ( (15x-6y) Fe(NO3)3 + NxOy  + (23x-9y)H2O

d)  Mg  +   HNO3  (  Mg(NO3)2  +  N2O  +  N2  +  NH4NO3   +  H2O

(biết tỉ lệ mol của N2O : N2 : NH4NO3 là 1 : 1 : 1)

     
[image: image79.emf]5N

+5+ 26e

N

2

O+N

2

+ NH

4

+

+1

0

-3

Mg

Mg

+2

+ 2e

0

1

13


Cân bằng: 13Mg  + 32HNO3 ( 13Mg(NO3)2 + N2O  + N2 + NH4NO3 + 14 H2O

2. 2 điểm

a. 
[image: image80.wmf](
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b. Tại (-) có sự oxi hóa Zn – 2e → Zn2+
    Tại (+) có sự khử Ag+ : Ag+ + e → Ag

   Phản ứng tổng quát khi pin làm việc:


Zn + 2Ag+ → Zn2+ + 2Ag





c. 
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Epin = 
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Câu 5 (4 điểm):

5.1 Dự đoán hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có) trong các thí nghiệm sau:
   a. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3.

   b. Sục khí SO2 vào dung dịch nước Br2.

5.2 Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%. Sau phản ứng, thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y.
Đáp án và thang điểm câu 5:
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	  Lúc đầu không có khí, lúc sau có bọt khí không màu thoát ra
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	. Giả sử có 100 gam dung dịch HCl 32,85% ( nHCl=
[image: image88.wmf]32,85
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= 0,90 mol




- Gọi số mol của CaCO3 là x (mol). Phản ứng:              

              CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + H2O + CO2    (1)

                  x            2x          x                      x

Từ (1) và đề ra: nHCldư = (0,90 - 2x) mol  

Khối lượng dung dịch X sau phản ứng (1): 100 + 100x – 44x = (100 + 56x) gam

Theo đề ra: C%HCl =
[image: image89.wmf](0,902).36,5.100%

10056

x

x

-

+

 = 24,195% ( x = 0,1 mol.



( Sau phản ứng (1) nHCl còn lại = 0,7 mol.

- Cho MgCO3 vào dung dịch X, có phản ứng:

               MgCO3 + 2HCl ( MgCl2 + H2O + CO2  (2)

                    y             2y           y                      y

( Sau phản ứng (2) nHCl dư = 0,7-2y

Khối lượng dung dịch Y là: (105,6 + 84y - 44y) gam hay (105,6 + 40y) gam

Từ (2) và đề ra: C%HCl trong Y= 
[image: image90.wmf](0,72).36,5

105,640

y

y

-

+

. 100% = 21,11% ( y = 0,04 mol


Dung dịch Y chứa 2 muối CaCl2, MgCl2 và HCl dư:

C%(CaCl2) = 
[image: image91.wmf]0,1.111

100%10,35%

107,2

=


C%(MgCl2) = 
[image: image92.wmf]0,04.95

100%3,54%

107,2

=

.
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